
Môn thi:  Năng khiếu Địa điểm thi:Nhà B10
Ngành: Kiến trúc Phòng thi số: 25
Ngày thi: Buổi thi: Sáng

1 THP26479 Khúc Nguyễn Việt An 23/04/2008 Nam 034208010291

2 THP26480 Nguyễn Hà An 13/11/2004 Nữ 031304005766

3 THP26481 Nguyễn Phương Anh 21/01/2008 Nữ 031308007192

4 THP26482 Quản Thành Đạt 31/08/2004 Nam 031204003209

5 THP26483 Trần Diệp Ánh Dương 27/05/2008 Nữ 031308016601

6 THP26484 Lê Minh Hiếu 18/07/2008 Nam 031208013038

7 THP26485 Nguyễn Tuấn Hưng 13/10/2008 Nam 031208018689

8 THP26486 Hà Thị Quỳnh Hương 04/06/2008 Nữ 031308010287

9 THP26487 Hoàng Thị Khánh Huyền 05/01/2008 Nữ 031308001467

10 THP26488 Vũ Khánh Linh 27/07/2008 Nữ 031308009676

11 THP26489 Ngô Ngọc Minh 27/09/2008 Nam 031208019873

12 THP26490 Nguyễn Văn Minh 22/05/2007 Nam 031207002261

13 THP26491 Nguyễn Ánh Nga 21/01/2008 Nữ 031308004333

14 THP26492 Khúc Thị Yến Nhi 01/01/2008 Nữ 031308014168

15 THP26493 Nguyễn Mạnh Phong 19/07/2008 Nam 031208016185

16 THP26494 Nguyễn Công Việt Phúc 20/12/2008 Nam 031208005450

17 THP26495 Vũ Thị Ngọc Quyên 10/03/2008 Nữ 031308010889

18 THP26496 Đoàn Duy Thành 31/08/2005 Nam 031205014746

19 THP26497 Đào Văn Thiệu 13/01/2008 Nam 031208000340

20 THP26498 Đào Thị Quỳnh Trang 04/05/2008 Nữ 031308005475

21 THP26499 Nguyễn Ngọc Trọng 27/06/2008 Nam 031208006011
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Danh sách có 21 thí sinh.
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